Phụ lục 01  

TỔNG HỢP Ý KIẾN THAM GIA CỦA CÁC ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG VỀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI CÁC PHỤ LỤC BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 28/2020/NQ-HĐND NGÀY 13 THÁNG 7 NĂM 2020 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ PHÍ VÀ LỆ PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

	STT


	Tên đơn vị
	Nội dung

	
	
	Nội dung góp ý
	Nội dung Sở Tài chính tiếp thu, hoàn chỉnh

	I
	GÓP Ý ĐỐI VỚI HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT
	Ý kiến tham gia của các đơn vị theo đề nghị của Sở Tài chính tại văn bản số 4136/STC-QLNS ngày 15/10/2021
	

	1
	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (Văn bản số 1523/SVHTTDL-HCTH ngày 18/10/2021)
	Ý kiến tham gia:

Thống nhất
	

	2
	Sở Thông tin và Truyền thông (Văn bản số 1882/STTTT-HCTH ngày 18/10/2021 )
	Ý kiến tham gia:

Thống nhất
	

	3
	Ban Dân tộc (Văn bản số 954/BDT-HCTH ngày 18/10/2021 )
	Ý kiến tham gia:

Thống nhất
	

	4
	Sở Y tế (Văn bản số 5203/SYT-KHTC ngày 18/10/2021)
	Ý kiến tham gia:

Thống nhất
	

	5
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (Văn bản số 1930/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN ngày 05/07/2021) 
	Ý kiến tham gia:

Thống nhất
	

	6
	Ban quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray (Văn bản số 132/BQL-THHC ngày 19/10/2021) 
	Ý kiến tham gia:

Thống nhất
	

	7
	Sở Công thương (Văn bản số 1946/SCT-HCTH ngày 19/10/2021 )
	Ý kiến tham gia:

Thống nhất
	

	8
	UBND huyện Đăk Hà (Văn bản số 2805/UBND-TCKH ngày 19/10/2021)
	Ý kiến tham gia:

Thống nhất
	

	9
	UBND huyện Tu Mơ Rông (Văn bản số 2331UBND-TCKH ngày 19/10/2021 )
	Ý kiến tham gia:

Thống nhất
	

	10
	Sở Tư pháp (Văn bản số 1538/STP-XDKTr&TDTHPL ngày 19/10/2021)
	Ý kiến tham gia:

1. Việc đánh số thứ tự của dự thảo văn bản đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo thực hiện theo đúng quy định tại Điều 39 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

2. Tại phần căn cứ ban hành, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung căn cứ ban hành văn bản là: “Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020”.

3. Theo tinh thần chung, dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung liên quan đến mức thu, đối tượng nộp, miễn, giảm phí và lệ phí, tỷ lệ % để lại, tỷ lệ % nộp ngân sách nhà nước quy định tại Phụ lục I và Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐND mà không phải là sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐND. Vì vậy, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo xem xét, chỉnh lý lại tên gọi (trích yếu) và phạm vi điều chỉnh (thể hiện qua tên Điều 1) của dự thảo cho chính xác.

4. Theo quan điểm của Sở Tư pháp, để nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ được cụ thể, dễ hiểu và theo đúng quy định tại Mẫu số 36. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân các cấp sửa đổi, bổ sung một số điều (quy định trực tiếp/ban hành Quy định/Quy chế...) (của Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ), đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo xem xét, trình bày bố cục của dự thảo Nghị quyết theo hướng quy định trực tiếp hoặc kèm theo phụ lục, nhưng nội dung các khoản phải đảm bảo.

5. Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022. Vì vậy, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo xác định thời điểm dự kiến có hiệu lực của Nghị quyết phù hợp với thời điểm có hiệu lực của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 (thời điểm có hiệu lực sớm nhất của Nghị quyết là ngày 01/01/2022).

6. Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo xem xét lại tên, đối tượng nộp phí Phí thẩm định cấp giấy phép môi trường (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện) để thống nhất với các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.
	Sở Tài chính tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết.



	11
	Trường Cao đẳng cộng đồng (Văn bản số 1999/CĐCĐ-KHTV ngày 20/10/2021) 
	Ý kiến tham gia:

Thống nhất
	

	12
	Hội Nhà báo (Văn bản số 122/CV-HNBKT ngày 19/10/2021)
	Ý kiến tham gia:

Thống nhất
	

	13
	Sở Tài Nguyên và Môi Trường (Văn bản số 2977/STNMT-KHTC, 2983/ STNMT-KHTC ngày 20/10/2021)
	Ý kiến tham gia:

Sau khi tiếp thu ý kiến tham gia của Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành rà soát, nghiên cứu các quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, dự thảo Nghị định, dự thảo Thông tư quy định chi tiết Luật Bảo vệ môi trường; tham khảo Đề án thu phí của Bộ Tài nguyên và Môi trường và dự thảo Thông tư thu phí thẩm định cấp giấy phép môi trường do cơ quan Trung ương thẩm định, Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành xây dựng lại Đề án thu phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh Giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum do cơ quan địa phương thực hiện.
	Sở Tài chính đã cập nhật

	14
	UBND huyện Ia H’Drai (Văn bản số 1811/UBND-TH ngày 21/10/2021 )
	Ý kiến tham gia:

Thống nhất
	

	15
	UBND huyện Sa Thầy (Văn bản số 2601/UBND-TH ngày 21/10/2021 )
	Ý kiến tham gia:

Thống nhất
	

	16
	Các đơn vị, địa phương còn lại (Sở Giao thông vận tải, BQL khu kinh tế, Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp PTNT, Sở Giáo dục và đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh; Các huyện: Kon Plông, Kon Rẫy, Ngọc Hồi, Đăk Glei, Đăk Tô, thành phố Kon Tum)
	Quá ngày 21/10/2021 các đơn vị, địa phương chưa có ý kiến tham gia, xem như thống nhất.
	

	II
	Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA SỞ TƯ PHÁP 
	Ý kiến tham gia theo đề nghị của Sở Tài chính tại văn bản số 4282/STC-QLNS ngày 25 tháng 10 năm 2021:
	

	
	Báo cáo số 311/BC-STP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Sở Tư pháp
	Ý kiến thẩm định:

1. Đề nghị cơ quan soạn thảo biên tập lại tên gọi của văn bản như sau: "sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum" cho đúng với Mẫu số 36. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân các cấp sửa đổi, bổ sung một số điều (quy định trực tiếp/ban hành Quy định/Quy chế...) của Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ. 

Điều 1 của dự thảo Nghị quyết đề nghị cơ quan soạn thảo điều chỉnh lại cho phù hợp với nội dung trên. 
2. Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét biên tập lại khoản 1 Điều 1 dự thảo Nghị quyết theo hướng: "Sửa đổi tỷ lệ (%) để lại đơn vị thu, tỷ lệ (%) nộp ngân sách nhà nướcđối với Phí sử dụng công trình kế cấu hạ tầng (đối với phương tiện ra, vào các cửa khẩu) trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y quy định tại khoản 2, MụcI, Phần B, Phụ lục I (chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo)". Các khoản 2, khoản 3, khoản 4 đề nghị điều chỉnh cho phù hợp.

3. Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ nội dung tại mục II, phần A, Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐND(
). Lý do: nội dung về lệ phí cấp chứng minh nhân dân đã được các cơ quan, đơn vị đề xuất bãi bỏ(
), Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị xem xét bãi bỏ(
). Bên cạnh đó, hiện nay, Bộ Công an đã có chủ trương ngừng cấp chứng minh nhân dân và triển khai cấp căn cước công dân trên phạm vi toàn quốc kể từ ngày 01/7/2021. Lệ phí cấp căn cước công dân thực hiện theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 59/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân.

4. Theo dự kiến tại Điều 2 dự thảo Nghị quyết, phí thẩm định đề án xả thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi (đối với hoạt động thẩm định do địa phương thực hiện) được bãi bỏ. Tuy nhiên, khoản 1 Điều 171 Luật Bảo vệ môi trường (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022) quy định: “Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ đã được cơ quan nhà nước nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận để giải quyết theo thủ tục hành chính về môi trường trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành được xử lý theo quy định của pháp luật tại thời điểm tiếp nhận, trừ trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị thực hiện theo quy định của Luật này”. Vì vậy, để xử lý đối với trường hợp tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ đề nghị thẩm định đề án xả nước thải vào vào nguồn nước, công trình thủy lợi (hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định của Luật Tài nguyên nước và Luật Thủy lợi) trước ngày Nghị quyết có hiệu lực nhưng đến thời điểm Nghị quyết có hiệu lực chưa được cơ quan có thẩm quyền thẩm định theo quy định, cơ quan chủ trì soạn thảo cần phối hợp cơ quan Tài nguyên và Môi trường tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh có quy định chuyển tiếp. Bên cạnh đó, theo dự kiến tại khoản 2 Điều 4, Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. Việc dự kiến cụ thể thời điểm có hiệu lực của văn bản là phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 151 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật(
). Tuy nhiên, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo lưu ý, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân ban hành vào thời điểm phù hợp để đảm bảo Nghị quyết có hiệu lực không sớm hơn 10 ngày kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành.
	1. Sở Tài chính tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết.

2. Sở Tài chính tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết.

3. Ngày 25 tháng 8 năm 2021, Bộ Tài chính có Văn bản số 9717/BTC-CST về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 85/2019/TT-BTC, theo đó Bộ Tài chính không dự kiến bãi bỏ “Lệ phí cấp chứng minh nhân dân (đối với hoạt động do cơ quan địa phương thực hiện)”, do đó Sở Tài chính không có cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ nội dung tại mục II, phần A, Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐND quy định về lệ phí cấp Giấy chứng minh nhân dân. Sau khi Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi Thông tư số 85/2019/TT-BTC, trường hợp Bộ Tài chính quy định bãi bỏ lệ phí cấp chứng minh nhân dân, Sở Tài chính sẽ phối hợp Công an tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.
4. Sở Tài chính tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết.



	III
	Ý KIẾN THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
	Ý kiến tham gia theo đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 4487/STC-QLNS ngày 09 tháng 11 năm 2021:
	

	1
	Sở Tài nguyên Môi trường; Sở Công thương; Sở Nội vụ; Sở Y tế; Ban Dân tộc; Sở Xây dựng; Sở Khoa học công nghệ; Sở Văn hóa Thể thao Du lịch; Sở Giao thông vận tải; Sở Tài chính; Sở Thông tin truyền thông; Sở Giáo dục đào tạo; Thanh tra tỉnh; Sở Nông nghiệp PTNT; Sở Kế hoạch và Đầu tư.
	Ý kiến tham gia:

Thống nhất
	

	2
	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
	Ý kiến tham gia:

Tại Điều 45 Luật BVMT quy định: "3. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định của pháp luật".

Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo xem xét lại phụ lục III phí tài nguyên, có cần thiết phải chia làm 03 nội dung thu phí: cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường tương tự Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Kon Tum (Cấp mới giấy phép, Cấp lại giấy phép, Gia hạn giấy phép).
	Ngày 20 tháng 8 năm 2021, Bộ Tài chính có Văn bản số 10844/BTC-CST về việc ban hành văn bản quy định thu phí thẩm định cấp giấy phép môi trường, trong đó đề nghị: “Ủy ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn: Tham khảo Đề án thu phí của Bộ Tài nguyên và Môi trường và dự thảo Thông tư thu phí thẩm định cấp giấy phép môi trường do cơ quan trung ương thẩm định - gửi kèm công văn số 10845/BTC-CST ngày 20/9/2021 của Bộ Tài chính. Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 85/2019/TT-BTC, để xây dựng đề án thu phí, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành văn bản quy định thu phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường do cơ quan địa phương thực hiện và bãi bỏ quy định thu phí thẩm định cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, công trình thuỷ lợi do cơ quan địa phương thực hiện, theo thẩm quyền quy định”.

Qua tham khảo đề án thu phí của Bộ Tài nguyên và Môi trường và dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính về thu phí thẩm định cấp giấy phép môi trường do cơ quan trung ương thẩm định; các Bộ ngành Trung ương chỉ quy định 01 mức thu cho các nội dung thu phí cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh giấy phép môi trường do cơ quan trung ương thẩm định. Mặt khác, qua trao đổi với Sở Tài nguyên và Môi trường (cơ quan chủ trì xây dựng đề án thu phí này) thuyết minh  quy trình, các bước công việc tổ chức thẩm định để cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường là giống nhau. Do đó Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng một mức thu phí và không phân chia nội dung thu, mức thu phí thẩm định cấp giấy phép môi trường thành làm 03 nội dung thu phí.

	3
	Các thành viên còn lại (Sở Ngoại vụ; Sở Lao động TB và XH; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự)
	Ý kiến tham gia:

Quá ngày 11/11/2021 các đồng chí ủy viên chưa có ý kiến tham gia, xem như thống nhất
	


� Quy định về lệ phí cấp Giấy chứng minh nhân dân


� Tại Công văn số 512/CAT-PV01 ngày 01/3/2021 của Công an tỉnh; Công văn số 669/STC-QLNS ngày 24/02/2021 của Sở Tài chính.


� Tại Phụ lục 3 kèm theo Báo cáo số 68/BC-UBND ngày 12/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.


� Đã được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 48 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
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